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N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN T NH H I D NGỈ Ả ƯƠ

- V i H i đ ng xét x  phúc th m g m có:ớ ộ ồ ử ẩ ồ
Th m phán ẩ - Ch  to  phiên toàủ ạ : Ông Ph m Văn Tuy n.ạ ể
Các th m phán:ẩ  Ông  Nguy n  M nh  C ng và  ễ ạ ườ bà  Nguy n  Th  Thuễ ị

Hi n.ề
         - Th  ký phiên toàư : Ông Nguy n Văn Công - Th  ký Toà án nhân dânễ ư
t nh H i D ng.ỉ ả ươ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân t nh H i D ng tham gia phiênạ ệ ệ ể ỉ ả ươ
tòa: Bà Ph m Th  Y n - Ki m sát viên.ạ ị ế ể

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân t nh H i D ngạ ụ ở ỉ ả ươ
xét  x  phúc th m công khai  v  án  hình s  th  lý  s  13/2018/HSPT ngàyử ẩ ụ ự ụ ố
25/01/2018. Do có kháng cáo c a b  cáo đ i v i b n án hình s  s  th m sủ ị ố ớ ả ự ơ ẩ ố
52/2017/HSST ngày 16/11/2017 c a Tòa án nhân dân huy n Bình Giang, t nhủ ệ ỉ
H i D ng.ả ươ

- B  cáo kháng cáo:ị  Lê Văn T, sinh năm 1991; 
N i đăng ký nhân kh u T1 trú: Thôn N, xã T, huy n B, t nh H i D ng;ơ ẩ ệ ỉ ả ươ

Ch   hi n nay: Thôn V, xã T, huy n B, t nh H i D ng;ỗ ở ệ ệ ỉ ả ươ  Trình đ  văn hoá:ộ
9/12; Ngh  nghi p: Th  s a ch a đi n l nh; Con ông Lê Văn V và bà Đoànề ệ ợ ử ữ ệ ạ
Th  C; Có v  là Nguy n Th  H và có 2 con, l n sinh năm 2012, nh  sinh nămị ợ ễ ị ớ ỏ
2017; Ti n án, ti n s : Không; B  cáo t i ngo i – Có m t t i phiên tòa.ề ề ự ị ạ ạ ặ ạ

- Ng i b  h i:ườ ị ạ  Anh Đoàn Văn T2, sinh năm 1984; Trú t i: Thôn Đ, xã Đ,ạ
huy n , thành ph  Hà N i – V ng m t.ệ Ư ố ộ ắ ặ

V  án còn 06 b  cáo không kháng cáo và ụ ị b n án không b  kháng ngh .ả ị ị

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ :

Theo tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

Trong kho ng th i gian t  04/4/2017 đ n ngày 19/4/2017, các b  cáo Vũả ờ ừ ế ị
Văn Q1, Ph m Văn T1, Tô Hoài N, Lê Huy H1, Ph m Văn H2, Đào Văn Q2 vàạ ạ
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Lê Văn T đã th c hi n 10 v  tr m c p tài s n và thiêu th  tài s n do ng iự ệ ụ ộ ắ ả ụ ả ườ
khác ph m t i mà có trên đ a bàn huy n Bình Giang. Trong đó Lê Văn T đ ngạ ộ ị ệ ồ
ph m v i Ph m Văn T1 trong m t v  tr m c p, c  th  nh  sau: ạ ớ ạ ộ ụ ộ ắ ụ ể ư Kho ng 2 giả ờ
ngày 15/4/2017, Ph m Văn T1 đi b   đ ng t nh l  392 thu c thôn Ph , xãạ ộ ở ườ ỉ ộ ộ ủ
Thái H c đ  tr m c p tài s n, nhìn th y c a t ng hai ban công nhà anh Đoànọ ể ộ ắ ả ấ ử ầ
Ng c Long, đi n th p sáng, quan sát th y giáp bên trái nhà anh Long có khe họ ệ ắ ấ ở
giáp v i t ng nhà hàng xóm, T1 đu bám leo lên đ c ban công t ng 2 c a nhàớ ườ ượ ầ ủ
anh Long r i đi theo l i c u thang xu ng t ng 1. T i chân c u thang nhìn th yồ ố ầ ố ầ ớ ầ ấ
01 chùm chìa khóa treo trên t ng nhà, ki m tra th y có chìa khóa xe máyườ ể ấ
đ ng th i nhìn th y chi c xe máy hi u VISION bi n ki m soát 29Y3-173.47ồ ờ ấ ế ệ ể ể
c a anh Đoàn Văn T2, sinh năm 1984  thôn Đ, xã Đ, huy n , thành ph  Hàủ ở ệ Ư ố
N i (là anh em đ ng hao v i Đoàn Ng c L). T1 m  khóa đi n xe máy, rút thenộ ồ ớ ọ ở ệ
c a chính d t chi c xe máy ra ngoài đ ng, r i khép c a l i, T1 đi u khi n xeử ắ ế ườ ồ ử ạ ề ể
đ n đo n đ ng gom cao t c 5B thu c thôn S i Tó, xã Thái H c thì d ng l iế ạ ườ ố ộ ồ ọ ừ ạ
đ  tháo g ng và bi n s  xe ra đút vào trong c p xe đi đ n nhà Nguy n Văn Kể ươ ể ố ố ế ễ
r  K đi ch i đi n t  t i quán đi n t  nhà bà T  M  Tr ch, xã Tân H ng,ủ ơ ệ ử ạ ệ ử ở ộ ạ ồ
huy n Bình Giang. Do tệ r c khi T1 tr m c p tài s n c a anh Đoàn Văn T, T vàướ ộ ắ ả ủ
T1 có trao đ i, th a thu n v i nhau v  vi c T1 tr m c p đ c xe máy thì bánổ ỏ ậ ớ ề ệ ộ ắ ượ
cho T nên kho ng 10 gi  ngày 15/4/2017 T1 đã g i đi n tho i h i T có mua xeả ờ ọ ệ ạ ỏ
máy không, T đ ng ý. Khi g p T, T1 trao đ i “chi c xe máy này, b n em tr mồ ặ ổ ế ạ ộ
c p đ c  B c Giang”; bán cho Tv i giá 8.000.000 đ ng và d n T dán đ  canắ ượ ở ắ ớ ồ ặ ề
ho c s n l i cho khác đ  đi cho yên tâm, T hi u và đ ng ý. Kho ng 1-2 ngàyặ ơ ạ ể ể ồ ả
sau T đem chi c xe máy Vision trên đ n quán s a xe c a ông Vũ Đình V, sinhế ế ử ủ
năm 1967  Khu 1 th  tr n K  S t, huy n Bình Giang đ  s n l i t  màu tr ngở ị ấ ẻ ặ ệ ể ơ ạ ừ ắ
sang màu đen, đ n ngày 28/4/2017 khi c  quan Công an đ n làm vi c T đã tế ơ ế ệ ự
nguy n giao n p chi c xe máy trên cho C  quan c nh sát đi u tra Công anệ ộ ế ơ ả ề
huy n Bình Giang. Ngày 14/7/2017 C  quan CSĐT Công an huy n Bình Giangệ ơ ệ
đã tr  cho anh Đoàn Văn T chi c xe máy Vision và  đăng ký xe máy trên. Anhả ế
Th ch không yêu c u T1 b i T1 thi t h i khác .ạ ầ ồ ệ ạ

K t lu n s  13/ế ậ ố HĐĐGTS ngày 07/6/2017 c a H i đ ng đ nh giá trongủ ộ ồ ị
TTHS huy n Bình Giang đ nh giá chi c xe máy nhãn hi u Honda Vision, màuệ ị ế ệ
đen có tr  giá 19.800.000 đ ng.ị ồ

T i bạ n án hình s  s  th m s  52/2017/HSST ngày 16/11/2017ả ự ơ ẩ ố , Tòa án
nhân dân huy n Bình Giang đã áp d ng:ệ ụ  Áp d ng kho n 1 Đi u 138, đi m h, pụ ả ề ể
kho n 1 Đi u 46, Đi u 20, Đi u 53 B  lu t hình s  năm 1999, x  ph t b  cáoả ề ề ề ộ ậ ự ử ạ ị
Lê Văn T 15 tháng tù. Ngoài ra b n án còn tuyênả  hình ph t đ i v i các b  cáoạ ố ớ ị
khác, x  lý v t ch ng, án phí và quy n kháng cáo theo quy đ nh.ử ậ ứ ề ị

Ngày 22/11/2017, b  cáo Lê Văn T kháng cáo xin h ng án treo.ị ưở
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T i ạ phiên tòa phúc th m, b  cáo gi  nguyên yêu c u kháng cáoẩ ị ữ ầ . Đ i di nạ ệ
VKSND t nh H i D ng ỉ ả ươ th c hành quy n công t , phát bi u lu n t iự ề ố ể ậ ộ , đánh giá
tính ch t hành vi ph m t i, các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s , ấ ạ ộ ế ả ẹ ệ ự đánh giá
vi c b  cáo t  nguy n n p án phí theo quy t đ nh c a b n án s  th mệ ị ự ệ ộ ế ị ủ ả ơ ẩ  là tình
ti t gi m nh  m iế ả ẹ ớ ; Đ  nghề ị H i đ ng xét x  (Vi t t t là HĐXX) ch p nh nộ ồ ử ế ắ ấ ậ
kháng cáo c a b  cáo, s a b n án s  th m theo h ng cho b  cáo T đ c h ngủ ị ử ả ơ ẩ ướ ị ượ ưở
án treo.

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT XẬ Ị Ủ Ộ Ồ Ử:

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u có trong h  s  v  án,ơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đã đư c th m tra t i phiên toà, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ợ ẩ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] L i nh n t i c a b  cáo t i phiên tòa phù h p v i l i khai c a b  cáoờ ậ ộ ủ ị ạ ợ ớ ờ ủ ị
t i giai đo n s  th m và các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án. Do v y,ạ ạ ơ ẩ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ậ
có đ  c  s  k t lu nủ ơ ở ế ậ : Vào 2 gi  ngày 15/4/2017, l i d ng s  h  c a ch  sờ ợ ụ ơ ở ủ ủ ở
h u tài s n, Ph m Văn T1 đã có hành vi chi m đo t c a anh Đoàn Văn T, sinhữ ả ạ ế ạ ủ
năm 1984; trú t i: thôn ạ Đ, xã Đ, huy n ệ Ư, thành ph  Hà N i 01 xe máy hi uố ộ ệ
Honda Vision bi n ki m soát 29Y3-173.47 tr  giá 19.800.000 đ ng. Do tr cể ể ị ồ ướ
khi tr m c p tài s n, T1 và T đã th a thu n v i  v  vi c T s  tiêu th  xe T1ộ ắ ả ỏ ậ ớ ề ệ ẽ ụ
tr m c p đ c và th c t  T1 đã bán cho T chi c xe trên v i giá 8.000.000ộ ắ ượ ự ế ế ớ
đ ng.  ồ Vì v y, Tòa án nhân dân huy n Bình Giang xét x  Lê Văn T v  t iậ ệ ử ề ộ
“Tr m c p tài s nộ ắ ả ” theo kho n 1 Đi u 138 BLHS năm 1999 là có căn c , đúngả ề ứ
pháp lu t.ậ

[2] Xét kháng cáo c a b  cáo T, HĐXX th y r ng:ủ ị ấ ằ  C p s  th m đã đánhấ ơ ẩ
giá đúng  tính ch t,  ấ m c đ  c a hành vi ph m t i, tình ti t gi m nh  tráchứ ộ ủ ạ ộ ế ả ẹ
nhi m hình s , x  ph t b  cáo T ệ ự ử ạ ị 15 tháng tù là phù h p.ợ  Xét th y, b  cáo T làấ ị
ng i lao đ ng, nh t th i ch  vì tham lam, đã th a thu n t  tr c đ  mua rườ ộ ấ ờ ỉ ỏ ậ ừ ướ ể ẻ
đ  tr m c p v  s  d ng, sau khi b  phát hi n b  cáo đã giao l i tài s n tr mồ ộ ắ ề ử ụ ị ệ ị ạ ả ộ
c p đ  c  quan đi u tra tr  l i cho ng i b  h i nên tính ch t m c đ  nguyắ ể ơ ề ả ạ ườ ị ạ ấ ứ ộ
hi m c a hành vi ph m t i c a T gi m đáng k ; nể ủ ạ ộ ủ ả ể goài các tình ti t gi m nhế ả ẹ
quy đ nh t i đi m ị ạ ể h, p kho n 1 Đi u 46 BLHS mà c p s  th m đã áp d ng thìả ề ấ ơ ẩ ụ
t i c p phúc th mạ ấ ẩ  b  cáo đã t  nguy n n p ti n án phí theo quy t đ nh c aị ự ệ ộ ề ế ị ủ
b n án s  th m th  hi n thái đ  ăn năn h i c i nên HĐXX đánh giá đây là tìnhả ơ ẩ ể ệ ộ ố ả
ti t gi m nh  trách nhi m hình s  c n áp d ng thêm đ i v i b  cáo  giaiế ả ẹ ệ ự ầ ụ ố ớ ị ở
đo n xét x  phúc th mạ ử ẩ . Xét th y, bấ  cáoị  đ c h ng  ượ ưở nhi u tình ti t gi mề ế ả
nh , có n i c  trú rõ ràng và n đ nh vì v y c n ẹ ơ ư ổ ị ậ ầ ch p nh n kháng cáo c a bấ ậ ủ ị
cáo và đ  ngh  c a đ i di n VKSND t nh H i D ng, s a b n án s  th m choề ị ủ ạ ệ ỉ ả ươ ử ả ơ ẩ
b  cáo h ng án treo cũng đ  tác d ng giáo d c riêng và phòng ng a chung,ị ưở ủ ụ ụ ừ
đ ng th i th  hi n s  khoan h ng c a pháp lu t.ồ ờ ể ệ ự ồ ủ ậ  
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[3] Kháng cáo c a b  cáo đ c ch p nh n nên không ph i ch u án phí ủ ị ượ ấ ậ ả ị
hình s  phúc th m. ự ẩ

[4] Các quy t đ nh khác c a b n án s  th m không có kháng cáo, khángế ị ủ ả ơ ẩ
ngh  ị HĐXX không xem xét và đã có hi u l c pháp lu t.ệ ự ậ

Vì các l  trên,ẽ
Căn c  đi m b kho n 1 Đi u 355, đi m e kho n 1 Đi u 357 B  lu t tứ ể ả ề ể ả ề ộ ậ ố

t ng hình s .ụ ự

QUY T Đ NH:Ế Ị

1. Ch p nh n kháng cáo c a b  cáo Lê Văn T, s a b n án hình s  sấ ậ ủ ị ử ả ự ơ
th m s  52/2017/HSST ngày 16/11/2017  c a  Toà  án  nhân dân huy n Bìnhẩ ố ủ ệ
Giang, t nh H i D ng.ỉ ả ươ

2. Áp d ng kho n 1 Đi u 138, đi m h, p kho n 1 và kho n 2 Đi u 46;ụ ả ề ể ả ả ề
kho n 1 và kho n 2 Đi u 60 BLHS năm 1999.ả ả ề

X  ph t Lê Văn T 15 (M i lăm) tháng tù, cho h ng án treo v  t iử ạ ườ ưở ề ộ
“Tr m c p tài s n”, th i gian th  thách 30 (Ba m i) tháng tính t  ngày tuyênộ ắ ả ờ ử ươ ừ
án phúc th m, 15/3/2018.ẩ

Giao b  cáo cho y ban nhân dân xã Thúc Kháng, huy n Bình Giang, t nhị Ủ ệ ỉ
H i D ng giám sát, giáo d c trong th i gian th  thách.ả ươ ụ ờ ử

Tr ng h p ng i đ c h ng án treo thay đ i n i c  trú thì th c hi nườ ợ ườ ượ ưở ổ ơ ư ự ệ
theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 69 c a Lu t Thi hành án hình s .ị ạ ả ề ủ ậ ự

B  cáo Lê Văn T không ph i ch u án phí hình s  phúc th m.ị ả ị ự ẩ
3. Các quy t đ nh khác c a b n án s  th m không có kháng cáo, khángế ị ủ ả ơ ẩ

ngh  đã có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh .ị ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ ị
B n  án  phúc  th m  có  hi u  l c  pháp  lu t  t  ngày  tuyên  án,  ngàyả ẩ ệ ự ậ ừ

15/3/2018./

N i nh n:ơ ậ

- VKSND t nh H i D ng;ỉ ả ươ

- TAND huy n Bình Giang;ệ

- VKSND huy n Bình Giang;ệ

- Chi c c THADSụ  huy n Bình Giang;ệ

- S  TP t nh H i D ng;ở ỉ ả ươ

- Phòng HSNV – CA t nh HDỉ ;

- Các b  cáoị ; L uư  h  s .ồ ơ

T/M. H I Đ NG XÉT X  PHÚC TH MỘ Ồ Ử Ẩ

TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

(Đã ký)
Ph m Văn Tuy nạ ể
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